
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT                               

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc

Ghi 

chú

1 K4-CB01 Trần Trọng Danh 06/01/1967 Lâm Đồng Nam Kinh

2 K4-CB02 Nguyễn Thái Đồng 15/03/1973 Ninh Thuận Nam Kinh

3 K4-CB03 Phạm Thị Minh Hải 24/09/1998 Bình Thuận Nữ Kinh

4 K4-CB04 Nguyễn Duy Hận 15/05/1983 Bình Thuận Nam Kinh

5 K4-CB05 Trần Thị Huyên 11/11/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

6 K4-CB06 Văn Khoa 02/08/1984 Bình Thuận Nam Kinh

7 K4-CB07 Trương Việt Linh 02/03/1990 Quảng Ninh Nam Kinh

8 K4-CB08 Võ Ngọc Nguyên 27/11/1976 Bình Thuận Nam Kinh

9 K4-CB09 Trần Nguyễn Cao Nhân 01/05/1978 Bình Thuận Nữ Kinh

10 K4-CB10 Chamaléa Thị Phụng 17/09/1998 Ninh Thuận Nữ Raglai

11 K4-CB11 Trần Thị Quý 23/11/1993 Bình Thuận Nữ Kinh

12 K4-CB12 Huỳnh Ngọc Sang 24/06/1990 Bình Thuận Nam Kinh

13 K4-CB13 Trần Hoàng Sơn 04/02/1995 Bình Thuận Nam Kinh

14 K4-CB14 Trần Thị Tâm 02/02/1990 Thanh Hóa Nữ Kinh

15 K4-CB15 Lê Tiến Thành 10/12/1974 Bình Thuận Nam Kinh

16 K4-CB16 Nguyễn Ngọc Thúy 17/05/1994 Bình Thuận Nữ Kinh

17 K4-CB17 Trương Thị Trang 28/04/1996 Thanh Hóa Nữ Kinh

18 K4-CB18 Huỳnh Thùy Trinh 25/08/1986 Bình Thuận Nữ Kinh

Họ và Tên

KHÓA NGÀY 30/5/2021

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

             Phan Thiết, ngày 28 tháng 5 năm 2021
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19 K4-CB19 Võ Thị Tuyết Vân 21/09/1978 Bình Thuận Nữ Kinh

20 K4-CB20 Phạm Thị Cát Vân 30/05/1987 Bình Thuận Nữ Kinh

21 K4-CB21 Nguyễn Văn Vịnh 11/03/1983 Bình Thuận Nam Kinh

22 K4-CB22 Đỗ Thị Tường Vy 25/12/1979 Bình Thuận Nữ Kinh

23 K4-CB23 Qua Thị Hà Xuyên 15/11/1993 Bình Thuận Nữ Chăm

24 K4-CB24 Hồ Hiển Phi Yến 06/09/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

 TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 24 thí sinh

   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

(Đã ký)


